	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : CÔNG NGHỆ–  LỚP : 9

	Lớp:
	Thời gian:  45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
I. Chọn đáp án đúng nhất rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Cầu chì được mắc như thế nào trong mạch điện:
A. Mắc nối tiếp với đồ dùng điện qua dây nóng.             B. Mắc nối tiếp với đèn, qua dây nguội.
C. Mắc song song với đồ dùng điện. 	                  	      D. Cả 3 cách mắc trên đều được.
Câu 2. Lắp đặt mạng điện kiểu nổi thường thi công khi nào?

A. Khi đổ bê tông				       
B. Khi tô tường xong
   C. Khi xây tường xong.		   
   D. Khi hoàn thiện nhà.
Câu 3. Mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn có vai trò sau:

A. Điều khiển  hai đèn luân phiên đỏ.	 		     B. Điều khiển hai đèn cùng tắt.
C. Điều khiển cả hai đèn cùng đỏ.          		     D. Tất cả đều đúng.
Câu 4. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:
A. Đèn huỳnh quang.		                                        B. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
C. Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.                   D. Một công tắc ba cực điều khiển  hai  đèn. 
Câu 5. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà không nhằm mục đích nào?
A. Để mạng điện hoạt động hiệu quả.                            B. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.
C. Để đảm bảo an toàn cho người.                                 D. Để mạng điện hoạt động công suất lớn.                       
Câu 6. Lắp đặt dây dẫn mạng điện kiểu nổi có ưu điểm là
A. Dễ lắp đặt và sửa chữa.                                             B. Đảm bảo vẽ mỹ thuật.                
C. Dễ lắp đặt, khó sửa chữa.                                          D. Tốn dây ít hơn.
II. Hãy chọn những từ, cụm từ  điền vào chỗ trống (...) trong những câu sau đây  để đựơc những câu trả lời đúng về yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu ngầm:
Câu 7. Dây dẫn được  đặt trong ................các kết cấu xây dựng và ........................ khác của ngôi nhà.
Câu 8. Lực chọn dây dẫn phải phù hợp với........................., yêu cầu sử dụng va đảm bảo........................
Câu 9. Đảm bảo yêu cầu ......................, tránh được tác động xấu của môi trường đến ............................
Câu 10. Không lồng các dây khác……………….trong cùng ống cách điện, tiết diện dây không
 quá .......................tiết diện ống.

B. PHẦN  TỰ LUẬN:(5,0 điểm)
Câu 1. Kiểm tra định kì an toàn mạng điện trong nhà là kiểm tra những đối tượng nào? 
Câu 2. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
[image: ]
Câu 3. Quan sát mạch điện hình 1 và cho biết: 
a. Mạch gồm có những thiết bị điện nào?  
b. Nối thêm 2 dây dẫn để hoàn chỉnh mạch điện 
sao cho mỗi công tắc điều khiển một đèn.

  …………………HẾT…………………






BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:
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II. PHẦN TỰ LUẬN:

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn:  CÔNG NGHỆ - Lớp : 9
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm ) 
I: Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời  đúng.( 3đ )
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	D
	A
	B
	D
	A


Mỗi ý đúng 0,5 đ.
 II: Chọn những từ, cụm từ  điền vào chỗ trống(2 đ )
7. rảnh, phần tử
8. môi trường, an toàn điện
9. mỹ thuật, dây dẫn
10. Cấp điện áp, 40%
Mỗi ý đúng 0,5 đ.

B.PHẦN  TỰ LUẬN:(5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1(1,0đ)
	Kiểm tra định kì an toàn mạng điện trong nhà là kiểm tra những đối tượng sau:
-Dây dẫn
-Cách điện
-Thiết bị điện
-Đồ dùng điện
	

0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 2(2,0đ)
	Sơ  đồ nguyên lí mạch điện : Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
Sai hoặc thiếu mỗi chi tiết trừ 0.25đO
A







	2

	Câu 3(2,0đ)
	a. Mạch điện gồm 1 nguồn điện, 1cầu chì, 2 công tắc hai cực, 2 đèn và 1 ổ cắm 
	1

	
	b.Nối thêm 2 dây dẫn để hoàn chỉnh mạch điện sao cho mỗi công tắc điều khiển một đèn.






	1






MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công nghệ 9

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Lắp mạch điện có công tắc hai cực và 3 cực
	2
	
	2
	Câu 2
	
	Câu 3a
	
	Câu 3b
	6đ

	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	2đ

	Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	2
	Câu 1
	
	
	
	
	
	
	2đ

	
	3đ
	1đ
	2đ
	2đ
	
	1đ
	
	1đ
	

	Tổng số điểm
	4đ
	4đ
	1đ
	1đ
	10đ
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